
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
TRƯỜNG: THPT KẺ SẶT

SL % SL % SL % SL %

1 10A Phạm Văn Khang 46 46 46 100 46 46 100

2 10B Phạm Văn Khang 44 44 44 100 44 44 100

3 10C Phạm Văn Khang 47 47 47 100 47 47 100

4 10D Vũ Thị Ánh Tuyết 42 42 42 100 42 42 100

5 10E Vũ Thị Ánh Tuyết 42 42 42 100 42 42 100

6 10G Vũ Thị Ánh Tuyết 40 40 40 100 40 40 100

7 10H Vũ Thị Ánh Tuyết 42 42 42 100 42 42 100

8 Khối 10 303 303 303 100 303 303 100

9 11A Vũ Thị Ánh Tuyết 46 46 46 100 46 46 100

10 11B Vũ Thị Ánh Tuyết 42 42 42 100 42 42 100

11 11C Vũ Thị Ánh Tuyết 41 41 41 100 41 41 100

12 11D Vũ Thị Ánh Tuyết 39 39 39 100 39 39 100

13 11E Vũ Thị Nụ 42 42 42 100 42 42 100

14 11G Vũ Văn Phước 41 41 41 100 41 41 100

15 11H Vũ Văn Phước 46 46 46 100 46 46 100

16 Khối 11 297 297 297 100 297 297 100

17 12A Vũ Thị Nụ 44 44 44 100 44 44 100

18 12B Vũ Thị Nụ 40 40 40 100 40 40 100

19 12C Vũ Thị Nụ 41 41 41 100 41 41 100

20 12D Vũ Thị Nụ 42 42 42 100 42 42 100

21 12E Vũ Thị Nụ 41 41 41 100 41 41 100

22 12G Vũ Thị Nụ 43 43 43 100 43 43 100

23 12H Vũ Thị Nụ 43 43 43 100 43 43 100

24 Khối 12 294 294 294 100 294 294 100

25 Toàn trường 894 894 894 100 894 894 100
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